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Phụ lục 1: Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực 

MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 

HỆ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ….../QĐ-HVHKVN ngày ...  tháng  ...  năm 2021) 

STT 
Mã  

học phần 
TÊN HỌC PHẦN 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Kiến thức Kỹ năng 
Tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 

1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG                                          

1.1 Khối kiến thức chung                                         

1 THML  Triết học Mác - Lênin 2 2               4   2     2   2 2 2   

2  KTCTML Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2               4   2     2   2 2 2   

3  CNXHKH Chủ nghĩa xã hội Khoa học 2 2               4   2     2   2 2 2   

4  LSDCSVN Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2               4   2     2   2 2 2   

5  TTHCM Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2               4   2     2   2 2 2   

6 ENG01 Tiếng Anh cơ bản 1   2 2               3       2   2       

7 ENG02 Tiếng Anh cơ bản 2   2 2               3       2   2       

8  GDTC01 Giáo dục thể chất 1 - Sức nhanh     2           2     2          3       

9 GDTC02 Giáo dục thể chất 2 - Võ cổ truyền     2           2     2          3       

10 GDTC03 Giáo dục thể chất 3 - Aerobic 2 2               4   2      3 2   2 2 2   

11 GDTC04 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền                              2   2     2 

12 GDTC05 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ                             2    2     2 

13 GDQP01 Giáo dục Quốc phòng                                  2     2 

1.2 Toán - tin và Khoa học TN, KHXH và nhân văn                     

14 LTXSTK Lý thuyết xác suất - thống kê     2                 2     2   2       

15 PLDC Pháp luật đại cương 2 2               4   2     3   2 2 2   

16 LLNNPL Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 2               4   2     3   2 2 2   

17 THDC Tin học đại cương     2           2     2     2   2       

18 THUD Tin học ứng dụng     2           2     2     2   2       

19 TLHDC Tâm lý học đại cương 2                 4   2     3   3   3   

20 NHDC Nhân học đại cương 2                 4   2     3   3   3   

2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP                                         

2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành                                         

21 33000 Kinh tế vi mô        2           4     3   3   3   3   

22 33001 Kinh tế vĩ mô        2           4     3   3   3   3   

23 33002 
Dẫn luận Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
        2         4     3   3 2 3 3 3   

24 33003 Nguyên lý kế toán         2             2 3   3   3   3   

25 33004 Nguyên lý thống kê         2             2 3   3   3   3   

26 33005 Quản trị học       2           4     3   3   3 3 3   

27 33006 Phân tích định lượng trong quản trị         2         4   2 3   3   3   3   
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2.2 Khối kiến thức ngành                                         

28 33007 Quản trị nguồn nhân lực           3       4     3   3 2 3 3 3   

29 33008 Quản trị chiến lược           3       4     3   3   3 3 3   

30 33009 Hành vi tổ chức             3     4     3   3 2 3 3 3   

31 33010 Quản trị dự án           3       4     3   3 2 3 3 3   

32 33011 Luật lao động            3        4      3   3   3 2 3   

33 33012 Quản trị Marketing      3       4     3   3   3 3 3   

34 33013 Quản trị tài chính            3       4     3   3   3 3 3   

35 33014 Quản trị quan hệ lao động            3        4     3    3   3   3   

36 33015 Trách nhiệm xã hội DN             3       4     3    3   3   3   

37 33016 Khởi nghiệp            3       4      3   3   3 2 3   

38 33017 Lập kế hoạch kinh doanh            3        4      3   3   3 2 3   

39 33018 Tâm lý học Quản trị       3        4      3   3   3 2 3   

2.2 Kiến thức chuyên ngành                                         

40 33019 Hoạch định và tuyển dụng          3          4      3   3   3 2 3   

41 33020 Đào tạo & phát triển nhân viên          3          4      3   3   3   3   

42 33021 Quản trị hiệu quả công việc          3          4      3   3   3   3   

43 33022 Quản trị tiền lương          3          4      3   3   3 2 3   

44 33023 Quản trị giữ chân người lao động       3       4      3   3   3   3   

45 33024 Quản trị nhân sự trong ngành HK            3         4     3    3   3 2 3   

46 33025 Bảo hiểm xã hội             3       4      3   3   3   3   

47 33026 Quan hệ công chúng       3       4      3   3   3   3   

48 33027 An sinh xã hội      3          4      3   3   3 2 3   

49 33028 Môi trường và an toàn lao động                    4      3   3   3 2 3   

50 33029 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế          3          4     3    3   3   3   

51 33030 Quản trị sự thay đổi            3       4     3   3   3 3 3   

52 33031 Hệ thống thông tin nhân lực               4   4       4 3 2 3 3 3   

2.3 Khối kiến thức bổ trợ                                         

53 33032 Tổng quan về hàng không dân dụng 2         3        4     3   3 2 3 3 3   

54 33033 Anh văn chuyên ngành NL           3         3       3 2 3   3   

55 33034 Giao tiếp kinh doanh              3       4      3   3   3   3   

56 33035 Văn hóa doanh nghiệp             3     4     3   3 2 3 3 3   

57 33036 Quản trị thương hiệu           3       4     3   3   3 3 3   

58 33037 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng             3        4      3   3   3   3   

59 33038 Thương mại điện tử       3        4      3   3   3   3   

60 33039 Giới và phát triển       3        4      3   3   3   3   

61 33040 Quản trị văn phòng        3        4      3   3   3   3   

62 33041 Quản trị bán hàng               4   4       4 3 2 3 3 3   

3. KHỐI KIẾN THỨC THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP                                         

63 33042 Thực tập nghề nghiệp               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   
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64 33043 Khóa luận tốt nghiệp               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   

65 33044 Thương lượng và đàm phán               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   

66 33045 Nghệ thuật lãnh đạo               4 2 4 3 2 3 4 3   3 3 3   
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